TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT			    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG THIẾT BỊ-VẬT TƯ					        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO 
DANH MỤC-TIẾN ĐỘ-HỒ SƠ MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH- DỤNG CỤ KỸ THUẬT CHUYÊN DÙNG -VẬT TƯ THỰC TẬP-VẬT TƯ SỬA CHỮA
(Từ 1/11/2014 đến 30/6/2015)

	STT
	Số, ngày CV của Trường đề nghị Sở GDĐT duyệt trang bị
	Nội dung mua sắm-giá trị-nguồn vốn trang bị
	Số, ngày CV- Giá trị trang bị 
Sở GDĐT duyệt
	Thực hiện

	I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH :

	1
	683/LTT-KHTC ngày 19/05/2014

	Dự án trang bị: Cơ khí; Điện – Điện tử; Động lực
Giá trị: 9.099.309.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí không thường xuyên 2014
	1392/QĐ-GDĐT-KHTC, 18/09/2014
Giá trị: Modul 1   3.017.309.000 đ
	Đã thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ

	2
	1489/LTT-TBVT ngày 07/10/2014

	Thiết bị hỗ trợ phần mềm Hành chính điện tử 
Giá trị: 180.055.000 đ
Nguồn trang bị: Kinh phí thu sự nghiệp năm 2014
	3813/GDĐT-KHTC, 28/10/2014
Giá trị: 180.055.000 đ
	Đã thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ

	3
	1921/LTT-TBVT ngày 17/12/2014

	Hệ điều hành Server cài đặt máy chủ (Phần mềm hành chính điện tử)
Giá trị: 19.500.000 đ
Nguồn trang bị: Kinh phí thu sự nghiệp năm 2014
	4521/GDĐT-KHTC, 24/12/2014
Giá trị: 19.500.000 đ
	Đã thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ

	4
	134/LTT-TBVT ngày 30/01/2015

	Tài sản cố định trang bị cho Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng
Giá trị: 67.840.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí thường xuyên 2015
	350/GDĐT-KHTC, 05/02/2015
Giá trị: 67.840.000 đ
	Đã thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ

	5
	354/LTT-TBVT ngày 01/04/2015 

	Mua sắm máy móc thiết bị toàn trường (đợt 1)
Giá trị: 4.484.960.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí thường xuyên 2015
	1197/GDĐT-KHTC, 23/04/2015
Giá trị: 1.495.200.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí thường xuyên 2015
	- Đã thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ (155.200.000 đồng)
-100 máy tính đã đấu thầu đang chờ kết quả.



	6
	443/LTT-KHTC ngày 04/04/2015

	Website; phần mềm quản lý khảo thí và thi trắc nghiệm
Giá trị: 483.400.000 đ
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí thường xuyên 2015
	1232/GDĐT-KHTC, 25/04/2015
Giá trị: 483.400.000 đ
	Đã mở thầu ,chưa có kết quả

	7
	569/LTT-KHTC ngày 04/05/2015

	Module 2 phòng thực tập đo lường và mạch điện +28 máy tính.
Giá trị: 3.370.560.000 đ (28 máy)
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí không thường xuyên 2015
	817/QĐ-GDĐT-KHTC, 7/5/2015
Giá trị: 3.373.490.000 đ (thực hiện: 3.149.524.000 đ)
Nguồn vốn trang bị: Kinh phí không thường xuyên 2015
	Đã mở thầu , chưa có kết quả

	8
	711/LTT-TBVT ngày 19/05/2015

	Bàn, ghế (Điện-Điện tử)
Giá trị: 499.500.000 đ
Nguồn vốn:  Kinh phí thường xuyên 2015
	1808/GDĐT-KHTC, 11/06/2015
Giá trị: 499.500.000 đ
Nguồn vốn:  KP thường xuyên 2015
	Đã thẩm định giá.

	9
	712/LTT-TBVT ngày 19/05/2015

	Giường sắt 02 tầng (nội trú)
Giá trị: 484.066.880 đ
Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp năm 2015
	1809/GDĐT-KHTC, 11/06/2015
Giá trị: 484.066.880 đ
Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp năm 2015
	Đã thẩm định giá.

	II
	THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHUYÊN DÙNG
	Tổng giá trị trang bị: 162.120.000 đ
Nguồn vốn: Ngân sách + Học phí + Nguồn khác 
	· Danh mục hiệu trưởng duyệt
· Hội đồng mua sắm TS họp
· Mua bổ sung đột xuất
	Đã thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ

	III
	CÔNG CỤ DỤNG CỤ
	Tổng giá trị trang bị: 80.178.000 đ
Nguồn vốn: Ngân sách + Học phí + Nguồn khác
	Danh mục hiệu trưởng duyệt
	Đã thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ

	IV
	VẬT TƯ THỰC TẬP
	Tổng giá trị trang bị: 3.469.775.000 đ
Nguồn vốn: Ngân sách + Học phí + Nguồn khác
	· Danh mục hiệu trưởng duyệt
· Hội đồng mua sắm vật tư họp
	Đã thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ

	V
	VẬT TƯ SỬA CHỮA + VẬT TƯ KHÁC
	Tổng giá trị trang bị: 395.163.000 đ
	- Danh mục hiệu trưởng duyệt
- Hồ sơ thực hiện theo qui trình mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị.
	Đã thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ



(1) GIÁ TRỊ TRANG BỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 	     3.269.654.000 đồng 
(2) THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHUYÊN DÙNG: 	           210.550.000 đồng
(3) CÔNG CỤ DỤNG CỤ:        				51.608.000 đồng
(4) VẬT TƯ THỰC TẬP: 				        3.469.775.000 đồng
(5) VẬT TƯ SỬA CHỮA + VẬT TƯ KHÁC: 	           395.163.000 đồng

TỔNG GIÁ TRỊ TRANG BỊ CHO TẤT CẢ CÁC NHÓM TÀI SẢN:
(1) [bookmark: _GoBack]+ (2) + (3) + (4) + (5) = 7.396.750.000 đồng 

















